                  Không học để có tri thức – Không tu dưỡng đạo đức 
                                Con đường ngắn nhất dẫn đến nô lệ

   CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

                  Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.
                     Truy cập website: lethanhhai.edu.mov.mn

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 5


          §Nâng cao 5.1: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 6 dư 5. Tổng của số bị chia, số chia, thương , và số dư là 969. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.

          §Nâng cao 5.2: Cô giáo đã chia 135 quyển vở cho một số học sinh lớp 1 và lớp 2. Mỗi em lớp 1 được 2 quyển. Mỗi em lớp 2 được 1 quyển vở. Số học sinh lớp 1 gấp đôi số học sinh lớp 2. Hỏi số học sinh lớp 1 có bao nhiêu em.
          §Nâng cao 5.3: Có hai tấm vải .Nếu lấy số đo độ dài tấm vải thứ nhất chia cho số đo độ dài tấm vải thứ hai thì được 3 dư 7 ,và tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai là 25 m .Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

          §Nâng cao 5.4: Mẹ hơn con 24 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người . Biết rằng ba năm nữa tuổi con sẽ bằng 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2.wmf]1
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tuổi mẹ .

    §Nâng cao 5.5: Số học sinh của trường Phổ Thuận 2 bằng 
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 số học sinh của trường Phổ 
Thuận 1 và số học sinh của trường Phổ Thuận 1 đông hơn số học sinh trường Phổ Thuận 2 là 836 học sinh .Tính số học sinh của mỗi trường.

           §Nâng cao 5.6: Cho phân số 
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 . Hỏi cùng phải bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới và rút gọn phân số mới đó ta được phân số 
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.

         §Nâng cao 5.7: Tìm hai số , biết số lớn có 3 chữ số , có chữ số hàng trăm là 4 và gấp 9 lần số bé , nếu xóa đi chữ số hàng trăm của số lớn thì được số bé .

         §Nâng cao 5.8: Tìm hai số có hiệu bằng 93 , biết rằng nếu thêm vào số bé 12 đơn vị thì số lớn 

sẽ bằng 
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số bé .

         §Nâng cao 5.9: Cho phân số  
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. Tìm số tự nhiên M sao cho khi cùng thêm M vào tử số và mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 
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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                          BÀI GIẢI

	                               ĐỀ SỐ 5


          §Nâng cao 5.1: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 6 dư 5. Tổng của số bị chia, số chia, thương , và số dư là 969. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.



             Bài giải:

Tổng của số bị chia và số chia là : 969 – ( 6 + 51 ) = 912 

Theo đề bài, ta có : SBC  = SC x 6 + 51

Nếu bớt số bị chia 51 đơn vị thì SBC  = SC x 6 lúc đó ta có tổng mới là : 912 – 51 = 861

  Ta có sơ đồ :




Số chia 

                          Số bị chia 
861



Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 1 + 6 = 7 (phần)



     Số chia cần tìm là :  861 : 7 x1 = 123





Số bị chia cần tìm là :  912 – 123 = 789



                                                 Đáp số : Số bị chia : 789 

   Số chia : 123.

          §Nâng cao 5.2: Cô giáo đã chia 135 quyển vở cho một số học sinh lớp 1 và lớp 2. Mỗi em lớp 1 được 2 quyển. Mỗi em lớp 2 được 1 quyển vở. Số học sinh lớp 1 gấp đôi số học sinh lớp 2. Hỏi số học sinh lớp 1 có bao nhiêu em.



             Bài giải:

Theo đề bài , số học sinh lớp 1 gấp đôi số học sinh lớp 2 mà số vở của mỗi học sinh lớp 1

 cũng gấp đôi số vở của mỗi học sinh lớp 2  . Nên số vở của cả lớp 1 sẽ gấp 4 lần số vở của cả lớp 2 . Coi số vở của cả lớp 2 là một phần thì số vở của cả lớp 1 là 4 phần như thế . 


Ta có  sơ đồ :


       Số vở lớp 2


Số vở lớp 1
135 quyển vở

                                       Tổng số phần bằng nhau : 4 + 1 = 5 (phần)





       Số vở cả lớp 1 nhận được là :






      135 : 5 x 4 = 108 ( quyển )


số học sinh lớp 1 là : 108 : 2 = 54 (em)





                                                 Đáp số : 54 em.

          §Nâng cao 5.3: Có hai tấm vải .Nếu lấy số đo độ dài tấm vải thứ nhất chia cho số đo độ dài tấm vải thứ hai thì được 3 dư 7 ,và tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai là 25 m .Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ?



             Bài giải:

Theo đề bài thì tấm vải thứ nhất dài gấp 3 lần tấm vải thứ hai cộng thêm 7 m

Nếu bớt tấm vải thứ nhất 7m thì tấm vải thứ nhất còn hơn tấm vải thứ hai là :


                                               25 – 7 = 18 ( m )

Khi đó tấm vải thứ nhất dài gấp 3 lần tấm vải thứ hai 

                                 Khi đó ta có sơ đồ :  


Tấm vải thứ nhất:


18m

                          Tấm vải thứ hai :
            

                         Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :  3 – 1 = 2 (phần)


Chiều dài tấm vải thứ hai là : 18 : 2 x1 = 9(m)


Chiều dài tấm vải thứ nhất là : 9 + 25 = 34(m)







Đáp số : Tấm vải thứ nhất dài : 34m.








     Tấm vải thứ hai dài : 9m.

          §Nâng cao 5.4: Mẹ hơn con 24 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người . Biết rằng ba năm nữa tuổi con sẽ bằng 
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tuổi mẹ.



             Bài giải:

                       Theo bài ra, ta có sơ đồ :

        Tuổi con ba năm sau :
24 tuổi


Tuổi mẹ ba năm sau : 

                    Hiệu số phần bằng nhau :   4 –  1 = 3 (phần)



  Tuổi mẹ 3 năm sau là :  24 : 3 x 4 = 32(tuổi)



   Tuổi mẹ hiện nay là :   32 – 3 = 29 (tuổi)

               Tuổi con hiện nay là : 

                                          29 – 24 = 5 (tuổi)






Đáp số : Mẹ : 29 tuổi. 

    Con : 5 tuổi.

    §Nâng cao 5.5: Số học sinh của trường Phổ Thuận 2 bằng 
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 số học sinh của trường Phổ Thuận 1 và số học sinh của trường Phổ Thuận 1 đông hơn số học sinh trường Phổ Thuận 2 là 836 học sinh .Tính số học sinh của mỗi trường.



             Bài giải:

          Coi số học sinh của trường Phổ Thuận 2 là một phần thì số học sinh của trường Phổ Thuận 1 là 3 phần . 


Khi đó ta có sơ đồ :  


Học sinh Phổ Thuận 1:

                          Học sinh Phổ Thuận 2:
            836 học sinh

                         Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau : 


 3 – 1 = 2 (phần)


Trường Phổ Thuận 1 có số học sinh là :





836 : 2 x 3 = 1254 (học sinh)

Trường Phổ Thuận 2 có số học sinh là :





1254 – 836  = 418 (học sinh)
                        Đáp số : Phổ Thuận 1 : 1254 học sinh.


                                                           Phổ Thuận 2 : 418 học sinh.

         §Nâng cao 5.6: Cho phân số 
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 . Hỏi cùng phải bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới và rút gọn phân số mới đó ta được phân số 
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             Bài giải:


Cách 1 : Coi số cùng bớt ở tử và mẫu số là y 


Theo đề bài ta có biểu thức : 
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :       ( 234 – y ) x 8 = 5 x ( 369 – y )




      1872 – 8 x y = 1845 – 5 x y



Bớt cả hai vế đi 1845 và thêm vào hai vế 8 x y Ta có :




     27 = 3 x y 





y = 27 : 3 = 9





Vậy : y = 9








Đáp số : 9
         Cách 2 :



Hiệu giữa tử số và mẫu số của phân số 
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 là :




369 – 234 = 135

Khi cùng bớt cả tử số và mẫu số cho cùng một số thì hiệu giữa tử số và mẫu số không đổi

Mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
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 nên ta có sơ đồ :




Tử mới : 
     135




Mẫu mới :




Tử số của phân số mới là : 





135 : ( 8 – 5 ) x 5 = 225




Số cùng bớt cả tử và mẫu là : 

   



 234 – 225 = 9 .



Thử lại : 
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                              Đáp số : 9

         §Nâng cao 5.7: Tìm hai số , biết số lớn có 3 chữ số , có chữ số hàng trăm là 4 và gấp 9 lần số bé , nếu xóa đi chữ số hàng trăm của số lớn thì được số bé .



             Bài giải:

Gọi số là lớn 4ab thì số bé là ab Ta có : 4ab = 400 + ab  .

Với số lớn hơn số bé 400 đơn vị

Coi số bé là 1 phần thì số bé là 9 phần .

              Khi đó ta có sơ đồ :  

                      Số lớn :


                      Số bé :
    
400

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :  9 – 1 = 8 ( phần )

              Số bé cần tìm là : 

                        400 : 8 = 50

Số lớn cần tìm là :    50 x 9 = 450         
 
    Đáp Số : 50 và 450
         §Nâng cao 5.8: Tìm hai số có hiệu bằng 93 , biết rằng nếu thêm vào số bé 12 đơn vị thì số lớn 

sẽ bằng 
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số bé .



             Bài giải:

Nếu thêm vào số bé 12 đơn vị thì số lớn sẽ hơn số bé là :




 93 – 12 = 81

                                 Khi đó ta có sơ đồ :  


Số lớn :

                          Số bé
     81

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :  


 5 – 2 = 3 ( phần )

                                              Số lớn cần tìm là 

                                                   81 : 3 x 5 = 135

                                              Số bé cần tìm là 

                                                   135 – 93 = 42





                               
           Đáp Số :  42 và 135.

         §Nâng cao 5.9: Cho phân số  
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. Tìm số tự nhiên M sao cho khi cùng thêm M vào tử số và mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 
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             Bài giải:

       Cách 1 :
Theo đề bài ta có biểu thức :
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Hai phân số bằng nhau , có mẫu số bằng nhau nên tử số cũng phải bằng nhau .



Vậy :    ( 67 + M ) x 8 = 5 x ( 109 + M )





536 + 8 x M = 545 + 5 x M



Cùng bớt đi hai vế 536 và 5 x M ta có :





             3 x M = 9






M = 9 : 3 = 3






Vậy : M = 3  







                         Đáp số : 3.

         Cách 2 :



Hiệu giữa tử số và mẫu số của phân số 
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 là : 109 – 67 = 42

Khi cùng thêm cả tử số và mẫu số cho cùng một số thì hiệu giữa tử số và mẫu số không 

đổi mà khi đó ta được phân số có giá trị bằng  
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 nên ta có sơ đồ :




Tử mới : 
     42




Mẫu mới :

Tử số của phân số mới là : 





42 : ( 8 – 5 ) x 5 = 70

Số cùng thêm cả tử và mẫu là :  





70 – 67 = 3 .

Thử lại :     
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                                      Đáp số : 3.
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